Tóm tắt báo cáo Đánh giá tác động môi trường

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM
1.1. Thông tin về dự án

1.1.1. Tên dự án 

“Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch”
Địa điểm thực hiện: xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

1.1.2. Chủ đầu tư

- Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch

- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thế Hảo             - Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: số 383, đường Quang Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: 0232 3513025
- Tiến độ thực hiện dự án: 2023 - 2025



1.1.3. Vị trí địa lý

Dự án “Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch” thuộc địa phận xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Tuân thủ theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, vị trí các tuyến đường như sau:

+ Tuyến số 1: Tuyến chính có điểm đầu nối với đường liên thôn Hạ Lý đi Tân Châu, điểm cuối nối với khu dân cư thôn Tùng Giang;

+ Tuyến số 2: Tuyến chính có điểm đầu tuyến  nối với tuyến số 1, điểm cuối tuyến giao với đường liên xã Quảng Châu đi Quảng Hợp;

+ Tuyến số 3: Điểm đầu nối với tuyến số 1 tại Km1+759,04, điểm cuối nối với đường liên thôn Hạ Lý đi Tân Châu.

Tổng chiều dài tuyến đường: 4.904,74m.
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Hình 1: Bình đồ sơ họa vị trí tuyến đường

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ của dự án

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm nâng cao an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân thuận lợi, an toàn; phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
1.1.6.2. Khối lượng, quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật 

Quy mô cụ thể như sau:

- Thiết kế 03 tuyến đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B (Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10380:2014), với tổng chiều dài L= 4.904,74m, gồm: Tuyến số 1 có chiều dài L1= 2.186,65m; Tuyến số 2 có chiều dài L2= 1.628,63m và Tuyến số 3 có chiều dài L3= 1.089,46m.
- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng, cống thiết kế bằng BTCT chiều dài phù hợp với bề rộng nền đường.

- Thiết kế mới các các cống hộp, nối cống hộp đúc sẵn kích thước (50x50)cm và kích thước (75x75)cm. Kết cấu: Ống cống bằng BTCT M250; tường đầu, tường cánh bằng BTXM M200; hố thu và tấm đan hố thu kích thước (114x56x15)cm bằng BTXM M250. Móng cống, sân cống bằng BTXM M200 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.
1.1.6.3. Giải pháp thiết kế:

a. Bình diện: 

Các tuyến được thiết kế phù hợp với các tuyến đường hiện trạng, có nắn chỉnh cục bộ một số đoạn tuyến để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và hạn chế giải phóng mặt bằng, cụ thể:

- Tuyến số 1: Điểm đầu giao với đường liên thôn Hạ Lý đi Tân Châu, điểm cuối giao với khu dân cư thôn Tùng Giang, chiều dài L1= 2.186,65m. 

- Tuyến số 2: Điểm đầu giao với Tuyến số 1 tại Km2+4,65; điểm cuối tuyến giao với đường liên xã Quảng Châu đi Quảng Hợp, chiều dài L2= 1.628,63m.

- Tuyến số 3: Điểm đầu giao với Tuyến số 1 tại Km1+759,04, điểm cuối giao với đường BTXM liên thôn Hạ Lý đi Tân Châu, chiều dài L3= 1.089,46m.

b. Trắc dọc tuyến: 
Trắc dọc các tuyến thiết kế trên cơ sở các điểm khống chế tại điểm đầu và điểm cuối tuyến, tuân thủ các yếu tố kỹ thuật, hạn chế khối lượng đào đắp, đảm bảo các yêu cầu về độ dốc dọc và chiều dài đoạn đào, đoạn đắp phù hợp với địa hình, địa vật, thủy văn và các yêu cầu kỹ thuật khác.

c. Trắc ngang tuyến: Các tuyến thiết kế với quy mô mặt cắt ngang như sau:
- Bề rộng nền đường: 

Bnền = 5,0m;

- Bề rộng mặt đường: 

Bmặt = 3,5m;

- Bề rộng lề đường: 


Blề = 2x0,75 = 1,5m.

- Độ dốc ngang mặt đường: 
imặt = 2%.

- Độ dốc ngang lề:


ilề = 4%.

- Mái ta luy nền đào 1/1; Mái ta luy nền đắp 1/1,5. 

d. Kết cấu áo đường: 

Mặt đường bằng BTXM M300 có kết cấu từ trên xuống như sau:

- Lớp mặt bê tông xi măng M300, dày 18cm.

- Lót 2 lớp giấy dầu.

- Lớp cấp phối đá dăm loại 2, dày 15cm.

e. Nền đường, lề đường: 

Nền, lề đường được đắp đất K≥0,95, dưới đáy lớp kết cấu áo đường nền đường được đắp lớp đất K≥0,98 hoặc lu lèn tăng cường nền đường cũ đạt K≥0,98, dày tối thiểu 30cm. Gia cố lề đường bằng BTXM M200 dày 15cm qua các đoạn có gia cố mái ta luy.
f. Hệ thống thoát nước

f.1. Thoát nước ngang: 

Tận dụng lại toàn bộ hệ thống thoát nước ngang hiện có đang còn tốt, đảm bảo khả năng thoát nước, thiết kế nối dài một số cống để đảm bảo phù hợp với bề rộng nền đường. Thiết kế mới các các cống hộp, nối cống hộp đúc sẵn kích thước (50x50)cm và kích thước (75x75)cm. Kết cấu: Ống cống bằng BTCT M250; tường đầu, tường cánh bằng BTXM M200; hố thu và tấm đan hố thu kích thước (114x56x15)cm bằng BTXM M250. Móng cống, sân cống bằng BTXM M200 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. Chi tiết như sau: 

- Tuyến số 1: Thiết kế mới 01 cống hộp kích thước (50x50)cm; nối dài 02 cống hộp kích thước (50x50)cm.

- Tuyến số 2: Tận dụng toàn bộ cống trên tuyến đang còn tốt.
- Tuyến số 3: Thiết kế mới 09 cống hộp kích thước (75x75)cm.

f.2. Thoát nước dọc: 

Thiết kế rãnh đất hình thang, kích thước rãnh (40x40x120)cm. Tại các đường vào nhà dân bố trí cống hộp kích thước (50x50)cm; kết cấu dạng ống bằng BTCT lắp ghép.

g. Vuốt nối dân sinh: 
Thiết kế vuốt nối êm thuận đảm bảo an toàn giao thông. Kết cấu mặt đường đường ngang dân sinh như kết cấu tuyến chính.

h. Công trình phòng hộ: 

- Tại những vị trí có mái ta luy sát kênh thủy lợi thiết kế gia cố mái taluy bằng BTXM M200 dày 10cm, vuốt về mép mương thủy lợi.

- Thiết kế gia cố mái taluy phía phải đoạn tuyến Km1+070,00-Km1+086,36 (L=16,36m) thuộc Tuyến số 3 bằng đá hộc xây vữa xi măng M100 dày 25cm kết hợp chân khay bằng bê tông xi măng M200, trên lớp dăm sạn lót dày 10cm. 
i. Hệ thống ATGT: 
Bố trí cọc tiêu, biển báo, lan can phòng hộ... phù hợp với Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

1.1.6.4. Cấp công trình: 

Dự án thuộc nhóm C, Công trình giao thông cấp IV.
1.1.7. Tiến độ thực hiện dự án

- Tiến độ thực hiện dự án: 2023 - 2025
1.1.8. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn

- Tổng mức đầu tư: 16.000.000.000 đồng.  

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025.
1.2. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án

1.2.1. Giai đoạn thi công tuyến đường

a. Nước thải

* Nguồn phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt như bụi, đất đá, dầu mỡ trên công trường. 
* Thành phần, tải lượng:

- Đối với nước thải sinh hoạt: 

Công nhân làm việc thường xuyên là 21 người (mỗi tuyến có 7 công nhân thi công) và lượng nước thải sinh hoạt tối đa ước tính khoảng 1.050 lít/ngày. Thành phần và tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO         (g/ng​ười/ngày)
	Tải lượng ước tính cho 

21 công nhân (g/ngày)

	BOD5
	45 - 54
	905 - 1.134

	COD
	72 - 103
	1.512 - 2.163

	Chất rắn lơ lửng
	70 - 145
	1.470 - 3.045

	Dầu mỡ
	10 - 30
	210 - 630

	Tổng nitơ
	6 - 12
	126 - 252

	Amoni
	2,4 - 4,8
	50,4 - 100,8

	Tổng phôtpho
	0,6 - 4,5
	12,6 - 94,5

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml


- Đối với nước thải xây dựng:

Khối lượng tuỳ thuộc vào ý thức tiết kiệm, tái sử dụng nước của đơn vị thi công. Thành phần chính của nước thải chủ yếu là đất, cát, xi măng.

- Nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn vào ngày mưa lớn nhất là 4.477,48m3/ngày. Thành phần nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa đất, cát,… 
b. Bụi, khí thải

* Nguồn phát sinh: 

- Bụi phát sinh do hoạt động đào, đắp; 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công tuyến đường;

- Khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

* Thành phần, tải lượng:

- Bụi phát sinh do hoạt động đào, đắp: 

Lượng bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp của dự án thể hiện qua bảng sau:
	TT
	Đặc tính
	Giá trị đất đào, đắp

	1
	Khối lượng (tấn)
	41.873,97

	2
	Tải lượng (kg)
	418,74

	3
	Tải lượng (kg/ngày)
	3,49


Nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào, đắp của dự án như sau:

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng bụi

(kg/ngày)
	Nồng độ bụi (*) (mg/m3)
	QCVN 05 : 2013/BTNMT

TB 1h (mg/m3)

	Bụi lơ lửng
	3,49
	0,89
	0,3


- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp:

Tổng tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp được trình bày ở bảng sau: 

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng (tấn)
	Số

chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	1
	Đất đào vận chuyển đến bãi thải (50 ngày)

	
	Đất đào
	14.568,92
	2.082
	0,788
	1.640,6

	2
	Đất đắp vận chuyển đến công trình (90 ngày)

	
	Đất đắp
	27.305,05
	3.901
	0,788
	3.073,9


Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	2
	3
	5
	10
	20
	30
	50
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	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	4,72
	6,35
	9,22

	Đất đào vận chuyển đến bãi thải (50 ngày)

	Đất đào
	z = 1
	1,14
	0,36
	0,36
	0,30
	0,20
	0,13
	0,09
	0,07

	
	z = 2
	
	0,15
	0,031
	0,001
	0
	0
	0
	0

	Đất đắp vận chuyển đến công trình (90 ngày)

	Đất đắp
	z = 1
	1,19
	0,38
	0,37
	0,31
	0,21
	0,13
	0,10
	0,07

	
	z = 2
	
	0,15
	0,033
	0,001
	0
	0
	0
	0


Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05 : 2013/BTNMT.
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng:

Tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 

	Khối lượng (tấn)
	Số chuyến xe (chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	49.192,32
	7.028
	0,788
	5.538,1


Nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

	Độ cao 

tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	2
	3
	5
	10
	20
	30
	50
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	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	4,72
	6,35
	9,22

	z = 1
	2,14
	0,68
	0,67
	0,56
	0,38
	0,24
	0,18
	0,12

	z = 2
	
	0,28
	0,059
	0,002
	0
	0
	0
	0


Các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Nồng độ các chất ô nhiễm không khí phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT. 
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công tuyến đường:

Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn thi công tuyến đường chủ yếu từ quá trình rãi đá dăm và trộn bê tông. Khí thải phát sinh trong quá trình thi công dự án bao gồm các loại như: CO2, NO2, SO2, CO...

- Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên:

Trong suốt quá trình thi công, công nhân ở lại lán trại tại vị trí tập kết vật liệu để trông giữ vật liệu và máy móc thi công. Hoạt động sinh hoạt của các công nhân này như ăn uống, vệ sinh... sẽ làm phát sinh mùi hôi.
c. Chất thải rắn, chất thải nguy hại:

c1. Chất thải rắn sinh hoạt

* Nguồn phát sinh:

Chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường

* Quy mô:

Số lượng công nhân thi công khoảng 21 người (7 người trên 1 tuyến) thì tổng lượng thải trung bình ước tính khoảng 6,3 kg/ngày. Thành phần chính được thể hiện ở bảng sau:

	TT
	Thành phần chất thải ước tính
	Tỷ lệ (%)

	1
	Thực phẩm thừa, rác hữu cơ
	50,1

	2
	Giấy coton, gỗ…
	4,2

	3
	Ni lon, chất dẻo, cao su...
	5,5

	4
	Kim loại, vỏ hộp 
	2,5

	5
	Các loại chất thải khác
	37,7


c2. Chất thải rắn thông thường

*  Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn của quá trình GPMB;

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa; 
- Chất thải rắn xây dựng.

* Quy mô, tính chất: 

- Chất thải rắn của quá trình GPMB: Chủ yếu là thảm thực vật và một số cây cối. Tuy nhiên, khu vực triển khai dự án chủ yếu trên nền hiện trạng nền cũ nên thảm thực vật và cây cối chặt bỏ không đáng kể.

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa: Đất không tận dụng được là 3.375,44m3.
- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng:

Thành phần chủ yếu gồm: Đất đá, phần dư của sắt thép, dây buộc, bao bì, kim loại... Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án là 145,9tấn. Lượng chất thải xây dựng này còn phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm, tay nghề của công nhân thi công dự án và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác. 

c3. Chất thải nguy hại

* Nguồn phát sinh:

- Từ các hoạt động thi công xây dựng tuyến đường.

* Quy mô, tính chất: 

Thành phần chính là dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu thải từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị các phương tiện vận chuyển và thi công. Khi dự án triển khai các phương tiện máy móc thi công sẽ thay dầu nhớt tại các gara trong khu vực và các loại giẽ lau dính dầu mỡ không nhiều khoảng 0,5 - 1kg/tháng.

d. Tiếng ồn và độ rung

* Nguồn phát sinh: 

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công tuyến đường dự án chủ yếu do:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt, đầm nén với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy san gạt, máy đầm, xe lu,...

+ Vận chuyển đất đào, đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải... 

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).

* Đánh giá tác động

+ Tác động do tiếng ồn:
Tiếng ồn phát sinh do phương tiện vận chuyển đất đi thải bỏ, nguyên vật liệu xây dựng và các loại máy móc, phương tiện trong quá trình thi công, làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của các khu dân xã Quảng Châu chủ yếu khu vực đầu tuyến và cuối tuyến. Theo tài liệu của (Canter - Environmental Impact Assessment, Mc Graw Hill, (1996)) thì khoảng cách tiếng ồn do các xe tải nặng tạo ra đạt tiêu chuẩn cho phép tối thiểu là 38m và có thể lên tới 121m. Như vậy, trong phạm vi này dọc theo các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất bóc phong hoá sẽ vượt quy chuẩn QCVN 26 : 2010/BTNMT. Như vậy, một số hộ dân dọc theo các tuyến đường sẽ chịu ảnh hưởng của tiếng ồn do các xe tải phục vụ dự án gây ra. Các nguồn gây ồn còn lại hầu như cố định tại khu vực dự án chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại công trường và các hộ dân lân cận tuyến dự án.
Các tác động của tiếng ồn có thể làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hoá. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương...

Tiếng ồn do các phương tiện nêu trên nói chung là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp nhằm hạn chế tối đa tác động của tiếng ồn.
Nhìn chung, ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công nhân thi công là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn nếu không có các biện pháp giảm thiểu sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ công nhân lao động. 

+ Tác động do độ rung:

Quá trình thi công dự án làm phát sinh độ rung chủ yếu là do các thiết bị máy móc có mức rung lớn sinh ra trong quá trình làm việc hoặc do quá trình hoạt động giao thông của các loại xe tải trọng lớn... Các tác động này gây ảnh hưởng chủ yếu đến khu dân cư dọc các tuyến đường thi công và sức khỏe công nhân làm việc trực tiếp trên công trường. Tác động do độ rung từ các phương tiện máy móc thi công có thể gây rạn nứt tường rào của một số hộ dân gần các tuyến thi công. Ngoài ra, ở tuyến số 2 có tuyến mương tưới tiêu của khu vực cấp nước canh tác cho các vùng ruộng của xã Quảng Châu.

f. Sự cố và rủi ro

* Sự cố tai nạn lao động: 

- Tai nạn lao động trong thi công có thể xảy ra do công nhân không tuân thủ đúng các nội quy an toàn lao động.

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động. 
- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc.

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như thi công va chạm hoặc vướng vào hệ thống điện dẫn ngang qua khu vực dự án…
* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 

Hoạt động của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông trong khu vực do vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho tuyến đường. Ngoài ra, công nhân lái xe không chấp hành đúng luật an toàn giao thông hay trên tuyến đường vận chuyển của dự án nếu bố trí lưu lượng xe tải vận chuyển không hợp lý có thể gây ách tắc giao thông. 

Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây hư hại, xuống cấp đường giao thông.

* Sự cố cháy nổ:

Sự cố cháy nổ có thể làm hư hại trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân.

1.2.2. Giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng

* Tác động đến môi trường không khí:

Các phương tiện tham gia giao thông này với nhiên liệu sử dụng chủ yếu là dầu Diesel sẽ thải vào môi trường một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như: CO, NOx, SO2... Hệ số ô nhiễm không khí của các loại xe được thống kê trong bảng sau:

	Các loại xe
	Đơn vị

(km)
	TSP (mg/l)
	SO2

(mg/l)
	NOx

(mg/l)
	CO

(mg/l)

	Xe ô tô và xe máy
	1000
	0,07
	2,05S
	1,19
	7,72

	Xe tải
	1000
	0,9
	4,76S
	10,3
	18,2

	Xe máy
	1000
	0,8
	0,57S
	0,14
	16,7


* Tác động đến môi trường nước:

- Lưu lượng xe cộ tăng đồng nghĩa với việc tăng lượng dầu mỡ rò rỉ xuống mặt đường, xâm nhập vào các nguồn nước.


*  Tác động của các chất thải rắn:

Đất, cát rơi vãi phát sinh từ phương tiện vận tải tham gia giao thông làm tăng hàm lượng bụi trên mặt đường, khi có xe cộ chạy qua gây ra hiện tượng bụi cuốn làm ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư hai bên đường đặc biệt vào những ngày thời tiết khô nóng, gió to và vào những ngày trời khô, hanh trong mùa lạnh.

* Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình tuyến đường đi vào sử dụng:

- Sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra do lưu lượng xe trên tuyến đường tăng nhanh.

- Sự cố thời tiết: Khi có bão, sức gió kèm theo mưa to có thể phá hủy các công trình xây dựng bằng cả sức mạnh của gió và nước. 

1.3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

1.3.1. Giai đoạn thi công tuyến đường

a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Ưu tiên thuê nhà dân cho công nhân lưu trú sinh hoạt để tận dụng các công trình nhà vệ sinh, xử lý nước thải của người dân để xử lý nước thải của công nhân.

- Tại khu vực lán trại đơn vị thi công sẽ lắp đặt công trình vệ sinh di động.

- Nước thải xám không chứa các chất gây ô nhiễm đáng kể, nên có thể cho tự thấm vào đất.

* Đối với nước thải xây dựng:
- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường; 

- Nước làm sạch dụng cụ xây dựng, được chứa trong các thùng phuy tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng;

- Giáo dục ý thức tiết kiệm nước trong hoạt động xây dựng của công nhân tham gia thi công.

- Tại khu vực xịt rửa bánh xe, đơn vị thi công bố trí hố lắng tạm thời để thu gom nước xịt rửa bánh xe. 

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu tiến hành san gạt, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó.
- Không thi công đào đắp vào những ngày mưa.

- Các điểm tập kết vật liệu như xi măng, sắt thép, nhà chứa máy móc, thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.
b. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý bụi và khí thải

- Chủ đầu tư sẽ bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi, đất bóc hữu cơ gây ô nhiễm môi trường sống đối với các khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Đối với đất rơi vãi sẽ cử công nhân vệ sinh hàng ngày tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió. 
- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu từ đầu tuyến đến cuối tuyến để đảm bảo cho việc đi lại của các hộ dân. 

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác để tránh chồng chéo trong quá trình thi công tuyến đường.

c. Các công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

* Đối với chất thải sinh hoạt:

Đơn vị thi công, sẽ bố trí các thùng đựng rác 90 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hàng ngày. Đồng thời, phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực thu gom vận chuyển để xử lý theo quy định.

* Đối với chất thải thông thường:

- Đất đất không thích hợp xà bần… từ quá trình GPMB và thi công sẽ vận chuyển đến tập kết ở khu vực bãi thải tại thôn Tùng Lý, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch. Vị trí bãi thải đã được thỏa thuận thống nhất giữa chính quyền địa phương xã Quảng Châu và chủ đầu tư nên rất thuận tiện trong việc tập kết chất thải GPMB.
- Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau:

+ Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại gạch, đá vụn, vữa... sử dụng vào việc đắp đường;

+ Các loại chất thải không tận dụng được như bao bì rách nát được thu gom cùng với rác thải sinh hoạt và hợp đồng với Đội vệ sinh môi trường khu vực thu gom vận chuyển đi xử lý;

+ Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, dọn dẹp sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án.


* Đối với chất thải nguy hại:

- Đối với giẻ lau nhiễm dầu mỡ và dầu mỡ loại thải: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí tại khu vực thi công 01 thùng phi loại 200 lít và 1 thùng 50 lít có nắp đậy kín (bố trí tại khu lán trại để thiết bị máy móc thi công) để thu gom. Thực hiện việc thu gom, lưu giữ theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

d. Tiếng ồn và độ rung

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công và vận chuyển sinh ra;

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công các tuyến đường gây ra. 
- Hạn chế sử dụng nhiều máy móc và thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm thi công nhằm tránh hạn chế sự cộng hưởng tiếng ồn, độ rung;

- Không vận tải và vận hành các máy đào, máy xúc, xe lu vào ban đêm và không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ nghỉ;


- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết bị xây dựng;

- Trước khi tiến hành thi công xây dựng chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân có liên quan lập biên bản thực trạng công trình nhà cửa để làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp (nếu có) về sau. 

f. Sự cố và rủi ro

* Đối với sự cố tai nạn lao động: 

- Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường.
- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động.

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường.

* Đối với sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 
+ Cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông. 

+ Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông;

+ Lập rào cản cách ly giữa khu vực có dân cư sinh sống;

+ Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng ≤7 tấn để phù hợp với đường giao thông khu vực;

+ Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của dự án gây ra trong khu vực.

* Đối với sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công dự án;

- Giám sát thường xuyên khu vực cung ứng nhiên liệu.

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở những vị trí thích hợp.

1.3.2. Giai đoạn tuyến đường đi vào sử dụng

* Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

- Cấm các loại xe không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn khí thải theo quy định của Nhà nước đi vào tuyến đường;

- Quy định thời gian hoạt động đối với một số loại xe;

- Bảo trì tuyến đường để đảm bảo chất lượng đường tốt kết hợp với bố trí các khu dân cư nằm ngoài tuyến hành lang ảnh hưởng ô nhiễm là biện pháp có tính khả thi trong việc khống chế ô nhiễm không khí.
* Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

- Kiểm tra, nạo vét các cống thoát nước ngang của tuyến đường, không để xảy ra tình trạng tù đọng cục bộ.

- Đắp bù phụ những vị trí lề đường, mái taluy bị xói cục bộ không để nước động hay xói lở.

* Giảm thiểu tác động của chất thải rắn

- Đơn vị quản lý đường sẽ phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực để thu gom và xử lý theo quy định.

- Tuyên truyền giáo dục người dân, ý thức giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan khu vực.

* Phòng ngừa sự cố, rủi ro:

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân địa phương về an toàn giao thông để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Kiểm tra nền đường, hệ thống thoát nước, hệ thống báo hiệu đường bộ đặc biệt những ngày mưa to, gió lớn để kịp thời phát hiện những hư hỏng có thể xảy ra tai nạn giao thông. 

- Kịp thời tu sửa những phần đường, cống bị hư hại do bão lũ gây ra tránh tình trạng xuống cấp của tuyến đường.

1.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án
Chương trình giám sát môi trường chỉ thực hiện trong quá trình xây dựng tuyến đường.
* Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường
- Thông số giám sát: khối lượng, vị trí. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, bãi đỗ đất thải.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong quá trình thi công.

- Quy định áp dụng: Theo văn bản của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. 

* Giám sát công tác thu gom và xử lý CTNH
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao
nhận chất thải. 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

* Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.

- Nội dung giám sát: Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

1.5. Chủ dự án cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về môi trường;

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng mà chủ dự án đã nêu trong báo cáo;

- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án;

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Trong trường hợp mở rộng, bổ sung chủ dự án sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét các biện pháp cần thiết về môi trường trước khi thực hiện;

- Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, phục hồi và tái tạo môi trường nếu xảy ra sự cố ô nhiễm do các hoạt động của dự án gây ra;

- Bồi thường và khắc phục các tuyến đường dân sinh bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công tuyến đường;

- Bồi thường cho người dân nếu để xảy ra sự cố rạn nứt công trình nhà cửa hai bên tuyến đường;

- Thực hiện chế độ và thông tin báo cáo tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
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